
 

 

 

 

KHUNG ĐÀO TẠO 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, KHÓA D20 
 

TT Tên học phần Số tín chỉ 

1 Nghiên cứu khoa học 3 

2 Tư duy biện luận ứng dụng 2 

3 Triết học Mác - Lênin 3 

4 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 

5 Những vấn đề kinh tế - xã hội Đông Nam bộ 2 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 

7 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

8 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 

9 Giáo dục thể chất (lý thuyết) 2 

10 Giáo dục quốc phòng an ninh (lý thuyết) 5 

11 Giáo dục quốc phòng an ninh (thực hành) 3 

12 Giáo dục thể chất (thực hành) 3 

13 Hành chính nhà nước 2 

14 Kinh tế học 2 

15 Lý luận về Nhà nước và pháp luật 3 

16 Nhập môn ngành Quản lý Nhà nước 2 

17 Pháp luật về phòng, chống tham nhũng 2 

18 Khoa học Quản lý 2 

19 Luật Hiến pháp 2 

20 Quản trị văn phòng 2 

21 Đạo đức công vụ 2 

22 Một số vấn đề cơ bản về quan hệ lao động 2 

23 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 

24 Luật Hành chính 2 

25 Thực hành soạn thảo văn bản hành chính và hợp đồng 1 

26 Tổng quan về chính sách công 2 

27 Kỹ năng điều hành công sở 2 

28 Thủ tục hành chính 2 

29 Hành chính doanh nghiệp 2 

30 Kỹ năng quản trị doanh nghiệp 2 
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31 Pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức 2 

32 Pháp luật về chủ thể kinh doanh 2 

33 Tài chính công 2 

34 Tâm lý học quản lý 2 

35 Kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai 1 

36 Kỹ năng xử lý tình huống 1 

37 Quản lý nhà nước về đất đai 2 

38 Quản lý nhà nước về kinh tế 2 

39 Kỹ năng phát biểu 1 

40 Quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo 2 

41 Quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh 2 

42 Xử lý vi phạm hành chính 2 

43 Luật tố tụng hành chính 2 

44 Quản lý nhà nước đối với hội và tổ chức phi chính phủ 2 

45 Quản lý nhà nước về đô thị, nông thôn 2 

46 Quản lý nhà nước về du lịch 2 

47 Giám sát, kiểm tra, thanh tra trong quản lý nhà nước 2 

48 Quản lý nhà nước về hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp 2 

49 Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường 2 

50 Quy trình và nghiệp vụ thanh tra 1 

51 Chính phủ điện tử 2 

52 Lễ tân và nghi thức Nhà nước 2 

53 Quan hệ công chúng (PR) 2 

54 Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục và y tế 2 

55 Kỹ năng hòa giải ở cơ sở 1 

56 Pháp luật về hòa giải ở cơ sở 2 

57 Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân 2 

58 Giao tiếp hành chính 1 

59 Kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân 1 

60 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý 1 

61 Nghiệp vụ thư ký, văn thư - lưu trữ 1 

62 Kỹ năng làm việc nhóm 1 

63 Kỹ năng quản lý thời gian 1 

64 Quản trị nguồn nhân lực 2 

65 Tạo động lực làm việc trong lao động 2 

66 Phát triển nhân sự trong tổ chức 1 

67 Quản trị sự thay đổi trong tổ chức 2 



 

 

 

68 Tiền lương, bảo hiểm và phúc lợi doanh nghiệp 2 

69 Kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng lao động 1 

70 Khoa học tổ chức 2 

71 An toàn lao động 2 

72 Tổ chức lao động khoa học 2 

73 Hệ thống chính trị ở địa phương 2 

74 Pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương 2 

75 Quản trị địa phương 2 

76 Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương 1 

77 Quản lý ngân sách và tài sản công ở địa phương 2 

78 Xây dựng và thực hiện chính sách phúc lợi ở địa phương 2 

79 Kỹ năng tham mưu, viết báo cáo kinh tế - xã hội ở địa phương 1 

80 Quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân với hệ thống chính trị 2 

81 Đánh giá chính sách công 2 

82 Hoạch định và thực thi chính sách công 2 

83 Phân tích chính sách công 2 

84 Kỹ năng xây dựng và đánh giá tác động của chính sách, văn bản quy phạm pháp luật 1 

85 Thực hành chính sách  xã hội 1 

86 Thực hành chính sách kinh tế 1 

87 Thực hành chính sách môi trường 1 

88 Thực hành chính sách văn hóa 1 

89 Thực hành chính sách giáo dục và đào tạo 1 

90 Thực hành chính sách khoa học và công nghệ 1 

91 Thực hành chính sách phát triển nhân lực 1 

92 Thực tập doanh nghiệp 1 2 

93 Thực tập doanh nghiệp 2 3 

94 Thực tập doanh nghiệp 3 4 

95 Thực tập tốt nghiệp 5 

96 Báo cáo/Khoá luận tốt nghiệp 5 
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